	SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETSUN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Cẩm Phả, ngày 28 tháng 1 năm 2026



PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 2 NĂM 2026
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Thời gian
	Cơ sở

	1
	Nguyễn Thị Anh Thu
	2PDA2
2PDA1
2PDA3
2SEA1
2SEA4
	7-9h
9-11h
17h30-19h20
17h30-19h20
	Cơ sở 2

	
	Nguyễn Thị Anh Thu
	PDA6
PDA9
SEA11B
KIDS 3
	9-11h
14-16h
17h30-19h20
16h 17h30
	Cơ sở 1

	2
	Vũ Thị Phượng
	SEA2
SEA6
PDA2
PDA1
NP5
KIDS2
	17h30-19h20
9-11h
2-4h
	Cơ sở 1

	3
	Phạm Hoài Trang
	KIDS 1
SEA12B
SEA8
GRAM.SEA
PDA10A
PDA10C
	16h 17h30
17h30-19h20

7-9h
9-11h
14-16h
	Cơ sở 1

	4
	Hoàng Thị Luyến
	IELTS2
IELTS12A
IELTS.Tr
	17h30-19h20
17h30-19h20
14-16h
	Cơ sở 1

	5
	Lưu Thị Hồng Cẩm
	SEA11A
SEA12A
PDA15
PDA12
	17h30 – 19h20
17h30-19h20
9-11h
14-16h
	Cơ sở 1

	6
	Nguyễn Phương Hiền
	IELTS 11
PDA10B
PDA11
SEA1
	17h30-19h20
14-16h
9-11h
17h30-19h20
	Cơ sở 1


	7
	Trương Thị Quỳnh Mơ
	IELTS12B
IELTS15
IELTS6.0
	17h30-19h20
17h30-19h20
9-11h
	

	TỔNG 
	7 giáo viên
	35 lớp
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